
LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ II
NĂM HỌC 2021- 2022
Lớp 5
	STT
	Thời gian
	Ngày, tháng, năm
	Môn
	Ghi chú

	01
	13 giờ 05-13 giờ 45 phút
	09/5/2022
	Khoa học
	

	02
	14 giờ 05 phút – 14  giờ 45 phút
	09/5/2022
	Lịch sử-Địa lí
	

	03
	07 giờ0phút- 8 giờ 10 phút (lớp 5.1)
08 giờ 10-09 giờ 40 phút (lớp 5.2)
	10/5/2022
	Tin học
	

	04
	13 giờ 05-13 giờ 40 phút
	10/5/2022
	Tiếng Anh
	

	05
	13 giờ 05-13 giờ 45 phút
	11/5/2022
	Tiếng Việt
(đọc hiểu)
	

	06
	14 giờ 05-15 giờ 05 phút
	11/5/2022
	Tiếng Việt  (Viết)
	

	07
	13 giờ 05-13 giờ 45 phút
	12/5/2022
	Toán
	



Lớp 4
	STT
	Thời gian
	Ngày, tháng, năm
	Môn
	Ghi chú

	01
	13 giờ 05-13 giờ 40 phút
	17/5/2022
	Tiếng Anh
	

	02
	13 giờ 05-13 giờ 45 phút
	23/5/2022
	Khoa học
	

	03
	13 giờ 05-13 giờ 45 phút
	24/5/2022
	Lịch sử-Địa lí
	

	04
	07 giờ 00 phút- 8 giờ 10 phút (lớp 4.1)
08 giờ 10-09 giờ 40 phút (lớp 4.2)
	25/5/2022
	Tin học
	

	05
	13 giờ 05-13 giờ 45 phút
	26/5/2022
	Tiếng Việt (đọc hiểu)
	

	06
	14 giờ 05-15 giờ 05 phút
	26/5/2022
	TiếngViệt(Viết)
	

	07
	13 giờ 05-13 giờ 45 phút
	27/5/2022
	Toán
	



Lớp 3
	STT
	Thời gian
	Ngày, tháng, năm
	Môn
	Ghi chú

	01
	07 giờ 05-07 giờ 40 phút
	17/5/2022
	Tiếng Anh
	

	02
	13 giờ 35 phút- 14 giờ 45 phút (lớp 3.1)
15 giờ 05-16 giờ 15 phút (lớp 3.2)
	27/5/2022
	Tin học
	

	03
	07 giờ 05-07 giờ 45 phút
	26/5/2022
	Tiếng Việt (đọc hiểu)
	

	04
	08 giờ 05-08 giờ 45 phút
	26/5/2022
	Tiếng Việt(Viết)
	

	05
	07 giờ 05-07 giờ 45 phút
	27/5/2022
	Toán
	



Lớp 1,2
	STT
	Thời gian
	Ngày, tháng, năm
	Môn
	Ghi chú

	01
	07 giờ 05-07 giờ 40 phút
	17/5/2022
	Tiếng Anh
	

	02
	07 giờ 05-07 giờ 45 phút
	26/5/2022
	Tiếng Việt (đọc hiểu)
	

	03
	08 giờ 05-08 giờ 45 phút
	26/5/2022
	Tiếng Việt (Viết)
	

	04
	07 giờ 05-07 giờ 45 phút
	27/5/2022
	Toán
	





	
